
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ QUANG TRUNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Số:       /UBND-ĐC Xã Quang Trung, ngày     tháng    năm 2024 
 

Rà soát, đăng ký các thửa đất nhỏ hẹp,  

nằm xen kẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn. 
 

 

  Kính gửi: UBND thị xã Bỉm Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 4016/UBND-TNMT ngày 30/10/2023 của UBND 

thị xã Bỉm Sơn về việc rà soát các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước 

quản lý trên địa bàn. UBND xã Quang Trung báo cáo kết quả đăng ký như sau: 

Để có số liệu tổng hợp nhu cầu của cá nhân làm cơ sở báo cáo UBND thị 

xã Bỉm Sơn để UBND thị xã Bỉm Sơn đăng ký nội dung trên vào Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025. UBND xã đã ban hành Thông báo số 418/TB-UBND ngày 

20/11/2024 và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân trên địa 

bàn được biết. 

UBND xã đã tiếp nhận thủ tục đăng ký nhu cầu cảu các hộ có thửa đất 

nhỏ hẹp, nằm xen kẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn. 

(có biểu mẫu gửi kèm theo). 

UBND xã Quang Trung báo cáo kết quả thực hiện nội dung công văn để 

UBND thị xã tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VP; ĐC. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng 

 



Biểu tổng hợp danh sách thửa đất nhỏ, hẹp đề nghị giao đất, cho thuê đất 

Đơn vị: UBND xã Quang Trung 
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BIỂU 02. DANH SÁNH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

SANG ĐẤT Ở NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BỈM SƠN 

(Ban hành kèm theo CV số         /UBND- ĐC, ngày       /        /2024 của UBND xã Quang Trung) 

TT Tên chủ sử dụng 

Địa 

chỉ 
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hợp QH 

GHI 
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Thôn, 

bản 

Số phát 

hành GCN 

Diện 

tích xin 

chuyển 

(m2) 

1 Phạm Văn Căn  T4 CH 00588 BĐ 415724 22/07/2011 61 10 673,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

2 Phạm Văn Thưởng T1 CH 02635 CG 323846 12/01/2017 111 58 1700,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

3 Lưu Thị Hòa NT CS 04003 DD 851949 06/7/2022 73 53 361,1 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

4 Lưu Văn Khải T1 CS 04004 DD 851948 06/7/2022 72 83 440,6 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

5 Nghiêm Xuân Nhát T1 CS 03920 DD 851418 25/03/2022 255 59 680,5 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

6 Phạm Thị Hồng T2 CS 04055 DE 341249 26/8/2022 308 82 314,5 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

7 Đinh Văn Thắng T1 CS 04083 DE 341432 4/10/2022 156 76 1230 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

8 Hà Thị Lượng T2 CH 04089 DE 341470 5/10/2022 258 75 528,5 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

9 Phạm Thị Kỳ T6 CH 01264 BT 282067 03/11/2014 8 55 435,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

10 Trần Thị Nhĩ T1 CH 03355 CT 367310 05/12/2019 44 58 544,4 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

11 Vũ Thị Hằng T2 H 00364 AK 219683 21/11/2007 39b 35 200,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

12 Nguyễn Thị Vẻn T1 H 00612 AM 984564 04/06/2008 438 41 1271,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

13 Phạm Duy Dần T1 CH 02678 CG 323055 22/03/2017 309 82 338,3 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

14 Phạm Văn Hữu T1 CH 01588 BT 253351 17/7/2015 14 59 624,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

15 Nguyễn Hữu Tâm  T2 CH 04361 DI 519860 09/10/2023 219 74 201,1 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

16 Lê Văn Quang T2 CH 03347 CT 367618 21/11/2019 106 74 945,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

17 Mai Thị Huyền T1 CH 01093 BN 433680 05/08/2013 142 59 1144,4 43 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

18 Đỗ Xuân Hùng T1 CS 04102 DE 341543 04/11/2022 271 59 385,3 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

19 Đinh Văn Thuần T1 CH 01281 BT 282400 05/01/2015 152 58 480,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   



20 Mai Văn Tuấn T2 CH 03140 CM 876493 21/5/2019 106 75 610,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

21 Nguyễn Thị Mai T2 VP 04272 DI 519298 02/06/2023 276 75 254,0 44 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

22 Mai Văn Hùng T2 H 00687 AM 984838 20/8/2008 109 32 296 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

23 Trương Thị Hoa HL VP 04662 DI 519419 04/7/2023 235 54 919 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

24 Lê ĐÌnh Cảnh T1 CH 02449 CB 738667 18/01/2016 37 76 1274,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

25 Nguyễn Hoàng Độ T6 CH 03970 DD 851800 8/6/2022 380 72 252,8 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

26 Đỗ Văn Thành T1 CH 04120 DE 3415 11/11/2022 254 59 655,9 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

27 Mai Văn Nghi T2 CH 04286 DI 519383 26/062023 228 74 1304,2 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

28 Trần Văn Nghĩa T4 CH 02207 CB 738150 27/10/2015 121 71 73,24 31,0 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

29 Nguyễn Thị Phong T4 CS 03933 DD 092232 21/10/2021 232 72 170,2 106,2 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

30 Hồ Văn Cường T2 CH 02596 CB 714504 8/9/2016 140 76 220 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp  

31 Phạm Thị Mừng T6 CH 04281 DI 519308 12/06/2023 482 55 494,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

32 Nguyễn Thị Dung T1 CH 01118 BN 433668 14/8/2013 12 58 934,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

33 Phùng Văn Trúc T2 CS 03930 BT 293326 03/09/2014 42 74 901,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

34 Phạm Thị Hồng DS H 00493 AL 214489 11/06/2021 179 58 967,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

35 Phạm Văn Tuất T2 CH 02501 CB 725785 04/03/2008 100 39 200 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

36 Vũ Thị Nga T1 CN 04366 DI 519667 16/10/2023 216 68 179,7 101,6 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

37 Vũ Văn Tuấn T1 CN 04367 DI 519668 16/10/2023 217 68 330,6 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

38 Mai Xuân Nam T1 CS 04186 DI 519699 13/11/2023 45 76 2933,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

39 Nguyễn Văn Tâm ĐN VP 04667 DI 519413 04/07/2023 275 58 323,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

40 Nguyễn Văn Sơn T1 VP 04668 DI 519414 04/07/2014 274 58 326,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

41 Bùi Văn Pha T4 CH 02653 CG 323650 28/12/2017 28 63 59,8 59,8 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

42 Bùi Thị Hà PS CH 03016 CM 876847 27/12/2018 182 63 486,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

43 Nguyễn Văn Duy T1 CH 03412 CT 367541 04/02/2020 178 58 482,7 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

44 Nguyễn Thị Thủy NT CH 02955 Cn 010978 22/10/2018 41 56 343,6 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

45 Đinh Văn Cường T1 CS 03882 DB 644795 28/07/2021 246 59 1052,8 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

46 Hồ Văn Cử T2 CH 02597 CB 714503 8/9/2016 139 76 220 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

47 Nguyễn Thị Dệt T1 CH 02605 CB 714517 29/9/2016 37 59 1160,0 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

48 Mai Văn Điệp T1 CS 04245 DI 519177 17/05/2023 199 58 558,8 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   



49 Nguyễn Văn Nhiệm T5 CH 02448 CB 738872 18/11//2016 248 56 155,0 35 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

50 Mai Khả Lưc T1 CH 04387 DL 992119 14/11/2023 183 67 760 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp  

51 Trương Văn Cảnh   T3 CH 00255 DE ……… 26/7/2010 36 25 370,7 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

52 Nguyễn Thị Hồng Hòa T1 CN 04389 DI 519978 26/10/2023 287 59 406,7 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

53 Nguyễn Thị Nhung T3 CS 03834 DB 644091 22/03/2021 222 72 272,6 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

54 Trưởng Văn Lực T1 CN 04388 DI 519977 26/10/2023 286 59 354,5 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

55 Nguyễn Thị Tâm T1 CH 01320 BT 282954 20/3/2015 9 49 660 120 Trồng cây lâu năm Đất ở nông thôn Phù hợp   

              

  CỘNG TỔNG             33457,54 6180,6         
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